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1.Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pl 

a. quy định làm   b. quy định phải làm    c. cho phép làm
         d. không cấm

2. Ông A là người có thu nhập cao, hằng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông A đã

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

3. Chị C không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường. Trong trường hợp này chị C đã

a. không sử dụng pháp luật
b. không  tuân thủ pháp luật

c. không  thi hành pháp luật
d. không  áp dụng pháp luật

4. Công dân A không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Trong trường hợp này, công dân A đã:

a. vi phạm hình sự    b. vi phạm hành chính   c. vi phạm dân sự
  d. vi phạm kỷ luật

5. ông K lừa chị H bằng cách mượn của chị 10 lượng vàng nhưng đến ngày hẹn ông K đã không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đơn kiện ông K ra tòa. Việc chị H kiện ông K là hành vi:

a. sử dụng pháp luật          b. tuân thủ pháp luật        c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã

 a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

7. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là : 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

8. Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

9. Pháp luật là :

a. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .

b. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống

c. Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

d. Hệ thống các quy tắc xử sự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

10. Pháp luật có mấy đặc trưng?

a. 1       b.  2        c. 3     d.  4

11.Điền vào chỗ trống : Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành …… mà nhà nước là đại diện.

a. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền  b. phù hợp với ý chí nguyện vong của nhân dân

c. phù hợp với các quy phạm đạo đức           d. phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân

12 Chị T sử dụng điện thọai di động khi điều khiển xe máy. Chị T phải chịu trách nhiệm gì? 

a. trách nhiệm hình sự     b. trách nhiệm  hành chính      c.  trách nhiệm dân sự       d. trách nhiệm kỷ luật

13. Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm :

a. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.    b. Quy định các hành vi không được làm.

c. Quy định các bổn phận của công dân.

d. Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)

14. H (17 tuổi) giật chiếc nón bảo hiểm của T đang đi trên đường trị gía 200000đ. H đã vi phạm gì?

a. vi phạm hình sự        b. vi phạm hành chính     c. vi phạm dân sự     c. vi phạm kỷ luật

15. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật    c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

16. Hình thức xử phạt chính đối với người vi phạm hành chính

a. Tước quyền xử dụng giấy phép, chứng chỉ      b. Buộc khắc phục hậu quả do mình gây ra

c. Tịch thu tang vật                                               d. Phạt tiền, cảnh cáo

17. Pháp luật quy định người bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm ?

a. 20 tuổi trở lên  b. 16 tuổi trở lên   c. 18 tuổi trở lên    d. 14 tuổi trở lên

18. Người chưa thành niên, theo quy định của pháp luật Việt Nam là người chưa đủ:

 a. 20 tuổi             b. 16 tuổi          c. 18 tuổi          d. 14 tuổi 

19. Pháp luật quy định người từ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi  phạm do mình gây ra?

a. 20 tuổi trở lên    b. 16 tuổi trở lên    c. 18 tuổi trở lên    d. 14 tuổi trở lên11.
20.  Chị A mua chịu đồ ở cửa hàng bà T đến thời hạn phải trả tiền theo thỏa thuận nhưng chị A không trả. Bà T đã gửi đơn tố cáo chị A. Chị A đã vi phạm gì? 

a. vi phạm hình sự        b. vi phạm hành chính     c. vi phạm dân sự     c. vi phạm kỷ luật

21. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế ?

a. Pháp luật phụ thuộc kinh tế   b. Pháp luật có sự tác động trở lại đối với kinh tế

c.Pháp luật không phụ thuộc vào kinh tế       d. a, b đúng

22. Pháp luật nước ta mang bản chất của giai cấp nào?

a. Nông dân      b. Công nhân   c. Công nhân và nông dân

23. Mối quan hệ giữa pháp luật và chính trị được thể hiện tật trung

a. Trong mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị

b. Trong mối quan hệ giữa pháp luật và chính trị

c. Trong mối quan hệ giữa đường lối chính trị của đảng cầm quyền và pl nhà nước

24. Pháp luật thể hiện ý chí của ai?

a. Nhà nước   b. Giai cấp lãnh đạo   c. Công nhân

25. Pháp luật mang bản chất xã hội vì?

a. Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn

b. Pháp luật được thực hiện trong đời sống vì sự phát triển của xã hội

c. a, b đúng               d. a, b sai

26.Công dân bình đẳng trước pháp luật được quy định tại:

a. Điều 50, Hiến pháp 1992 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

b. Điều 51, Hiến pháp 1992 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

c. Điều 52, Hiến pháp 1992 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

d. Điều 53, Hiến pháp 1992 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

27. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:

a. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau

b. Công nhân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị đều chịu trách nhiệm kỉ luật

c. Công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo quy định của pháp luật

d. Công dân do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý

28. Nam 17 tuổi, Hằng 15 tuổi cùng đi đường ngựợc chiều, chú cảnh sát giao thông xử phạt 2 em như thế nào là thể hiện bình đẳng trước pháp luật?

a. Phạt hành chính Nam 30.000đ, Hằng 20.000đ          b. Xử phạt hành chính cả hai số tiền như nhau

c. Xử phạt cảnh cáo cả  hai                d. Xử phạt hành chính Nam, xử phạt cảnh cáo Hằng bằng văn bản 

29. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là:

a. Bình đẳng về hưởng quyền nhưng không làm nghĩa vụ  trước Nhà nước và xã hội

b. Bình đẳng về hưởng quyền

c. Bình đẳng về làm nghĩa vụ 

d. Bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ  trước Nhà nước và xã hội

30. Vi phạm pháp luật có mấy dấu hiệu:

a. 1          b. 2        c. 3       d. 4
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1.Điền vào chỗ trống : Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành …… mà nhà nước là đại diện.

a. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền  b. phù hợp với ý chí nguyện vong của nhân dân

c. phù hợp với các quy phạm đạo đức           d. phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân

2 Chị T sử dụng điện thọai di động khi điều khiển xe máy. Chị T phải chịu trách nhiệm gì? 

a. trách nhiệm hình sự     b. trách nhiệm  hành chính      c.  trách nhiệm dân sự       d. trách nhiệm kỷ luật

3. Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm :

a. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.    b. Quy định các hành vi không được làm.

c. Quy định các bổn phận của công dân.

d. Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)

4. H (17 tuổi) giật chiếc nón bảo hiểm của T đang đi trên đường trị gía 200000đ. H đã vi phạm gì?

a. vi phạm hình sự        b. vi phạm hành chính     c. vi phạm dân sự     c. vi phạm kỷ luật

5. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật    c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

6. Hình thức xử phạt chính đối với người vi phạm hành chính

a. Tước quyền xử dụng giấy phép, chứng chỉ      b. Buộc khắc phục hậu quả do mình gây ra

c. Tịch thu tang vật                                               d. Phạt tiền, cảnh cáo

7. Pháp luật quy định người bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm ?

a. 20 tuổi trở lên  b. 16 tuổi trở lên   c. 18 tuổi trở lên    d. 14 tuổi trở lên

8. Người chưa thành niên, theo quy định của pháp luật Việt Nam là người chưa đủ:

 a. 20 tuổi             b. 16 tuổi          c. 18 tuổi          d. 14 tuổi 

9. Pháp luật quy định người từ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi  phạm do mình gây ra?

a. 20 tuổi trở lên    b. 16 tuổi trở lên    c. 18 tuổi trở lên    d. 14 tuổi trở lên11. 

10. Chị A mua chịu đồ ở cửa hàng bà T đến thời hạn phải trả tiền theo thỏa thuận nhưng chị A không trả. Bà T đã gửi đơn tố cáo chị A. Chị A đã vi phạm gì? 

a. vi phạm hình sự        b. vi phạm hành chính     c. vi phạm dân sự     c. vi phạm kỷ luật

11. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế ?

b. Pháp luật phụ thuộc kinh tế   b. Pháp luật có sự tác động trở lại đối với kinh tế

c.Pháp luật không phụ thuộc vào kinh tế       d. a, b đúng

12. Pháp luật nước ta mang bản chất của giai cấp nào?

b. Nông dân      b. Công nhân   c. Công nhân và nông dân

13. Mối quan hệ giữa pháp luật và chính trị được thể hiện tập trung

a. Trong mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị

b. Trong mối quan hệ giữa pháp luật và chính trị

c. Trong mối quan hệ giữa đường lối chính trị của đảng cầm quyền và pl nhà nước

14. Pháp luật thể hiện ý chí của ai?

b. Nhà nước   b. Giai cấp lãnh đạo   c. Công nhân

15. Pháp luật mang bản chất xã hội vì?

a. Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn

b. Pháp luật được thực hiện trong đời sống vì sự phát triển của xã hội

c. a, b đúng               d. a, b sai

16.Công dân bình đẳng trước pháp luật được quy định tại:

a. Điều 50, Hiến pháp 1992 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

b. Điều 51, Hiến pháp 1992 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

c. Điều 52, Hiến pháp 1992 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

d. Điều 53, Hiến pháp 1992 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

17. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:

a. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau

b. Công nhân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị đều chịu trách nhiệm kỉ luật

c. Công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo quy định của pháp luật

d. Công dân do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý

18. Nam 17 tuổi, Hằng 15 tuổi cùng đi đường ngựợc chiều, chú cảnh sát giao thông xử phạt 2 em như thế nào là thể hiện bình đẳng trước pháp luật?

a. Phạt hành chính Nam 30.000đ, Hằng 20.000đ          b. Xử phạt hành chính cả hai số tiền như nhau

c. Xử phạt cảnh cáo cả  hai                d. Xử phạt hành chính Nam, xử phạt cảnh cáo Hằng bằng văn bản 

19. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là:

a. Bình đẳng về hưởng quyền nhưng không làm nghĩa vụ  trước Nhà nước và xã hội

b. Bình đẳng về hưởng quyền

c. Bình đẳng về làm nghĩa vụ 

d. Bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ  trước Nhà nước và xã hội

20. Vi phạm pháp luật có mấy dấu hiệu:

a. 1          b. 2        c. 3       d. 4

21. Ông A là người có thu nhập cao, hằng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông A đã

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

22. Chị C không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường. Trong trường hợp này chị C đã

a. không sử dụng pháp luật
b. không  tuân thủ pháp luật

c. không  thi hành pháp luật
d. không  áp dụng pháp luật

23 Công dân A không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Trong trường hợp này, công dân A đã:

a. vi phạm hình sự    b. vi phạm hành chính   c. vi phạm dân sự
  d. vi phạm kỷ luật

24. ông K lừa chị H bằng cách mượn của chị 10 lượng vàng nhưng đến ngày hẹn ông K đã không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đơn kiện ông K ra tòa. Việc chị H kiện ông K là hành vi:

a. sử dụng pháp luật          b. tuân thủ pháp luật        c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

25. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã

 a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

26. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là : 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

27. Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

28. Pháp luật là :

a. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .

b. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống

c. Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

d. Hệ thống các quy tắc xử sự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

29. Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pl 

a. quy định làm   b. quy định phải làm    c. cho phép làm
         d. không cấm .

30. Pháp luật có mấy đặc trưng?

a. 1       b.  2        c. 3     d.  4
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1.. Mối quan hệ giữa pháp luật và chính trị được thể hiện tật trung

      a. Trong mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị

b. Trong mối quan hệ giữa pháp luật và chính trị

c. Trong mối quan hệ giữa đường lối chính trị của đảng cầm quyền và pl nhà nước

2. Pháp luật thể hiện ý chí của ai?

a. Nhà nước   b. Giai cấp lãnh đạo   c. Công nhân

3. Pháp luật mang bản chất xã hội vì?

a. Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn

b. Pháp luật được thực hiện trong đời sống vì sự phát triển của xã hội

c. a, b đúng               d. a, b sai

4.Công dân bình đẳng trước pháp luật được quy định tại:

a. Điều 50, Hiến pháp 1992 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

b. Điều 51, Hiến pháp 1992 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

c. Điều 52, Hiến pháp 1992 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

d. Điều 53, Hiến pháp 1992 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

5. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:

a. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau

b. Công nhân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị đều chịu trách nhiệm kỉ luật

c. Công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo quy định của pháp luật

d. Công dân do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý

6. Nam 17 tuổi, Hằng 15 tuổi cùng đi đường ngựợc chiều, chú cảnh sát giao thông xử phạt 2 em như thế nào là thể hiện bình đẳng trước pháp luật?

a. Phạt hành chính Nam 30.000đ, Hằng 20.000đ          b. Xử phạt hành chính cả hai số tiền như nhau

c. Xử phạt cảnh cáo cả  hai                d. Xử phạt hành chính Nam, xử phạt cảnh cáo Hằng bằng văn bản 

7. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là:

a. Bình đẳng về hưởng quyền nhưng không làm nghĩa vụ  trước Nhà nước và xã hội

b. Bình đẳng về hưởng quyền

c. Bình đẳng về làm nghĩa vụ 

d. Bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ  trước Nhà nước và xã hội

8. Vi phạm pháp luật có mấy dấu hiệu:

a. 1          b. 2        c. 3       d. 4 

9. Ông A là người có thu nhập cao, hằng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông A đã

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

10. Chị C không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường. Trong trường hợp này chị C đã

a. không sử dụng pháp luật
b. không  tuân thủ pháp luật

c. không  thi hành pháp luật
d. không  áp dụng pháp luật

11. Công dân A không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Trong trường hợp này, công dân A đã:

a. vi phạm hình sự    b. vi phạm hành chính   c. vi phạm dân sự
  d. vi phạm kỷ luật

12. ông K lừa chị H bằng cách mượn của chị 10 lượng vàng nhưng đến ngày hẹn ông K đã không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đơn kiện ông K ra tòa. Việc chị H kiện ông K là hành vi:

a. sử dụng pháp luật          b. tuân thủ pháp luật        c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

13. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã

 a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

14. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là : 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

15. Pháp luật là :

a. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .

b. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống

c. Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

d. Hệ thống các quy tắc xử sự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

16. Pháp luật có mấy đặc trưng?

a. 1       b.  2        c. 3     d.  4

17.Điền vào chỗ trống : Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành …… mà nhà nước là đại diện.

a. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền  b. phù hợp với ý chí nguyện vong của nhân dân

c. phù hợp với các quy phạm đạo đức           d. phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân

18. Chị T sử dụng điện thọai di động khi điều khiển xe máy. Chị T phải chịu trách nhiệm gì? 

a. trách nhiệm hình sự     b. trách nhiệm  hành chính      c.  trách nhiệm dân sự       d. trách nhiệm kỷ luật

19. Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm :

a. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.    b. Quy định các hành vi không được làm.

c. Quy định các bổn phận của công dân.

d. Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)

20. H (17 tuổi) giật chiếc nón bảo hiểm của T đang đi trên đường trị gía 200000đ. H đã vi phạm gì?

a. vi phạm hình sự        b. vi phạm hành chính     c. vi phạm dân sự     c. vi phạm kỷ luật

21. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật    c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

22. Hình thức xử phạt chính đối với người vi phạm hành chính

a. Tước quyền xử dụng giấy phép, chứng chỉ      b. Buộc khắc phục hậu quả do mình gây ra

c. Tịch thu tang vật                                               d. Phạt tiền, cảnh cáo

23. Pháp luật quy định người bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm ?

a. 20 tuổi trở lên  b. 16 tuổi trở lên   c. 18 tuổi trở lên    d. 14 tuổi trở lên

24. Người chưa thành niên, theo quy định của pháp luật Việt Nam là người chưa đủ:

 a. 20 tuổi             b. 16 tuổi          c. 18 tuổi          d. 14 tuổi 

25. Pháp luật quy định người từ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi  phạm do mình gây ra?

a. 20 tuổi trở lên    b. 16 tuổi trở lên    c. 18 tuổi trở lên    d. 14 tuổi trở lên

26. Chị A mua chịu đồ ở cửa hàng bà T đến thời hạn phải trả tiền theo thỏa thuận nhưng chị A không trả. Bà T đã gửi đơn tố cáo chị A. Chị A đã vi phạm gì? 

a. vi phạm hình sự        b. vi phạm hành chính     c. vi phạm dân sự     c. vi phạm kỷ luật

27. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế ?

a. Pháp luật phụ thuộc kinh tế   b. Pháp luật có sự tác động trở lại đối với kinh tế

c. Pháp luật không phụ thuộc vào kinh tế       d. a, b đúng

28. Pháp luật nước ta mang bản chất của giai cấp nào?

a. Nông dân      b. Công nhân   c. Công nhân và nông dân

29.Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pl 

a. quy định làm   b. quy định phải làm    c. cho phép làm
         d. không cấm

30. Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật
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1. Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm :

a. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.    b. Quy định các hành vi không được làm.

c. Quy định các bổn phận của công dân.

d. Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)

2. H (17 tuổi) giật chiếc nón bảo hiểm của T đang đi trên đường trị gía 200000đ. H đã vi phạm gì?

a. vi phạm hình sự        b. vi phạm hành chính     c. vi phạm dân sự     c. vi phạm kỷ luật

3. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật    c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

4. Hình thức xử phạt chính đối với người vi phạm hành chính

a. Tước quyền xử dụng giấy phép, chứng chỉ      b. Buộc khắc phục hậu quả do mình gây ra

c. Tịch thu tang vật                                               d. Phạt tiền, cảnh cáo

5. Pháp luật quy định người bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm ?

a. 20 tuổi trở lên  b. 16 tuổi trở lên   c. 18 tuổi trở lên    d. 14 tuổi trở lên

6. Người chưa thành niên, theo quy định của pháp luật Việt Nam là người chưa đủ:

 a. 20 tuổi             b. 16 tuổi          c. 18 tuổi          d. 14 tuổi 

7. Pháp luật quy định người từ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi  phạm do mình gây ra?

a. 20 tuổi trở lên    b. 16 tuổi trở lên    c. 18 tuổi trở lên    d. 14 tuổi trở lên

8. Chị A mua chịu đồ ở cửa hàng bà T đến thời hạn phải trả tiền theo thỏa thuận nhưng chị A không trả. Bà T đã gửi đơn tố cáo chị A. Chị A đã vi phạm gì? 

a. vi phạm hình sự        b. vi phạm hành chính     c. vi phạm dân sự     c. vi phạm kỷ luật

9. Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế ?

a. Pháp luật phụ thuộc kinh tế   b. Pháp luật có sự tác động trở lại đối với kinh tế

c.Pháp luật không phụ thuộc vào kinh tế       d. a, b đúng

10. Pháp luật nước ta mang bản chất của giai cấp nào?

a. Nông dân      b. Công nhân   c. Công nhân và nông dân

11. Mối quan hệ giữa pháp luật và chính trị được thể hiện tật trung

b. Trong mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị

c. Trong mối quan hệ giữa pháp luật và chính trị

d. Trong mối quan hệ giữa đường lối chính trị của đảng cầm quyền và pl nhà nước

12. Pháp luật thể hiện ý chí của ai?

a. Nhà nước   b. Giai cấp lãnh đạo   c. Công nhân

13. Pháp luật mang bản chất xã hội vì?

a. Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn

b. Pháp luật được thực hiện trong đời sống vì sự phát triển của xã hội

c. a, b đúng               d. a, b sai

14.Công dân bình đẳng trước pháp luật được quy định tại:

a. Điều 50, Hiến pháp 1992 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

b. Điều 51, Hiến pháp 1992 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

c. Điều 52, Hiến pháp 1992 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

d. Điều 53, Hiến pháp 1992 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

15. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý là:

a. Công dân ở bất kỳ độ tuổi nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý như nhau

b. Công nhân nào vi phạm quy định của cơ quan, đơn vị đều chịu trách nhiệm kỉ luật

c. Công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo quy định của pháp luật

d. Công dân do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm thì không phải chịu trách nhiệm pháp lý

16. Nam 17 tuổi, Hằng 15 tuổi cùng đi đường ngựợc chiều, chú cảnh sát giao thông xử phạt 2 em như thế nào là thể hiện bình đẳng trước pháp luật?

a. Phạt hành chính Nam 30.000đ, Hằng 20.000đ          b. Xử phạt hành chính cả hai số tiền như nhau

c. Xử phạt cảnh cáo cả  hai                d. Xử phạt hành chính Nam, xử phạt cảnh cáo Hằng bằng văn bản 

17. Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là:

a. Bình đẳng về hưởng quyền nhưng không làm nghĩa vụ  trước Nhà nước và xã hội

b. Bình đẳng về hưởng quyền

c. Bình đẳng về làm nghĩa vụ 

d. Bình đẳng về hưởng quyền và làm nghĩa vụ  trước Nhà nước và xã hội

18. Vi phạm pháp luật có mấy dấu hiệu:

a. 1          b. 2        c. 3       d. 4

19.Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pl 

a. quy định làm   b. quy định phải làm    c. cho phép làm
         d. không cấm

20. Ông A là người có thu nhập cao, hằng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông A đã

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

21. Chị C không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường. Trong trường hợp này chị C đã

a. không sử dụng pháp luật
b. không  tuân thủ pháp luật

c. không  thi hành pháp luật
d. không  áp dụng pháp luật

22. Công dân A không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Trong trường hợp này, công dân A đã:

a. vi phạm hình sự    b. vi phạm hành chính   c. vi phạm dân sự
  d. vi phạm kỷ luật

23. ông K lừa chị H bằng cách mượn của chị 10 lượng vàng nhưng đến ngày hẹn ông K đã không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đơn kiện ông K ra tòa. Việc chị H kiện ông K là hành vi:

a. sử dụng pháp luật          b. tuân thủ pháp luật        c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

24.. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã

 a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

25. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là : 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

26. Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

27. Pháp luật là :

a. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .

b. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống

c. Hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

d. Hệ thống các quy tắc xử sự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

28. Pháp luật có mấy đặc trưng?

a. 1       b.  2        c. 3     d.  4

29.Điền vào chỗ trống : Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành …… mà nhà nước là đại diện.

a. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền  b. phù hợp với ý chí nguyện vong của nhân dân

c. phù hợp với các quy phạm đạo đức           d. phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân

30. Chị T sử dụng điện thọai di động khi điều khiển xe máy. Chị T phải chịu trách nhiệm gì? 

a. trách nhiệm hình sự     b. trách nhiệm  hành chính      c.  trách nhiệm dân sự       d. trách nhiệm kỷ luật
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Câu 1: Sản xuất hàng hóa là:

A. Sản xuất ra sản phẩm để bán                          B. Sản xuất ra sản phẩm để tiêu dùng

C. Sản xuất ra sản phẩm cho người khác            D. Sản xuất ra sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng

Câu 2: Trong các hoạt động văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội hoạt động nào là quan trọng nhất 

A. Hoạt động chính trị   B. Hoạt động văn hóa      C. Hoạt động kinh tế
     D. Hoạt động xã hội

Câu 3: Sự thay thế và hoàn thiện liên tục các phương thức sản xuất là do.

A. Do quan hệ sản xuất ngày càng phát triển             C. do sự đấu tranh trong xã hội


D. Lực lượng sản xuất  ngày càng phát triển              B. Do xã hội ngày càng phát triển

Câu 4: Sức lao động là 

A. Là sức khỏe của con người                                  C. Quá trình con người tác động vào tự nhiên

B. Năng lực lao động bao gồm thể lực và trí lực      D. Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người

Câu 5: Đối tượng lao động có mấy loại 

A. 2
                       B. 3                        C. 4
D. 5

Câu 6: Tư liệu sản xuất bao gồm :

A. Tư liệu lao động     +   Sức lao động               C. Sức lao động         +       Tư liệu sản xuất


B. Tư liệu lao động    +      Đối tượng lao động   D. Sức lao động         +      Đối tượng lao động

Câu 7: Quá trình lao động sản xuất bao gồm: 

A. Sức lao động      +    Đối tượng lao động     C. Sức lao động    +  Tư liệu sản xuất 


B. Tư liệu lao động +    Đối tượng lao động     D. Sức lao động    + Tư liệu lao động

Câu 8: Trong các yếu tố của quá trình lao động sản xuất yếu tố nào là quan trọng nhất

A. Tư liệu lao động    B. Tất cả đều quan trọng  C. Sức lao động
D. Đối tượng lao động

Câu 9: Trong các yếu tố của tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất 

A. Cả 3 yếu tố đều quan trọng
B. Công cụ lao động

C. Hệ thống bình chứa của sản xuất
D. Kết cấu hạ tầng

Câu 10: Nhật Bản là một nước phát triển vì:

A. Có dân số đông
B. Có vị trí địa lý thuận lợi

C. Có chất lượng sức lao động cao
D. Có tài nguyên thiên nhiên phong phú

Câu 11: Đảng ta xác định: phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, nhằm mục đích:

A. Đầu tư phát triển nguồn lực con người
B. Nâng cao chất lượng học tập

C. Tạo cơ hội cho mọi công dân đều được đến trường
D. Áp dụng khoa học kỷ thuật vào thực tiễn cuộc sống

Câu 12: Phát triển kinh tế là:

A.Nâng cao chất lượng cuộc sống C. Là sự tăng lên về số lượng,chất lượng sản phẩm trong một thời kỳ nhất định             B. Làm cho nền kinh tế của đất nước phát triển D.Tăng trưởng kinh tế, gắn với cơ cấu kinh tế hợp lý,tiến bộ và công bằng xã hội

Câu 13: Sản xuất của cải vật chất là 

A. Cơ sơ tồn tại của con người và xã hội         C. Để phát triển con người và xã hội loài người


B. Tiền đề phát triển của con người và xã hội  D. cơ sở tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người

Câu 14: Một sản phẩm chỉ trở thành hàng hóa khi sản phẩm .

A. Do lao động làm ra,có ích,Thông qua trao đổi mua bán     C. Không do lao động làm ra, có ích

B. Do lao động làm ra ,có ích                                                   D. Thông qua trao đổi mua bán

Câu 15: Hàng hóa có 2 thuộc tính là :  

 A. Giá trị sử dụng và giá trị                  B. Giá trị sử dụng và giá trị tiêu dùng

 C. Giá trị sử dụng và giá cả                  D. Giá trị sử dụng và công dụng của hàng hóa


Câu 16: Giá trị của hàng hóa là:

A. Cái có ích của vật phẩm   B. Giá cả của hàng hóa        C. Giá trị sức lao động
D. Công dụng của vật phẩm

 Câu 17. Trong các yếu tố của quá trình sản xuất, yếu tố nào quan trọng nhất

A. Sức lao động               B. Đối tượng lao động        C. tư liệu lao động           D. Cả ba

Câu 18.  Một bộ quần áo giá 150.000đ. Lúc này tiền tệ thực hiện chức năng gì?

A. phương tiện lưu thông         B. phương tiện cất trữ      C. phương tiện thanh tóan               D. thước đo giá trị

Câu 19. Chị A trả nợ cho anh T bốn triệu đồng. Lúc này tiền tệ thực hiện chức năng gì?

A.  phương tiện lưu thông             B. phương tiện cất trữ    C. phương tiện thanh tóan            D. thước đo giá trị

Câu 20. Bác C mua hàng cất vào két sắt.. Lúc này tiền tệ thực hiện chức năng ?

A. phương tiện lưu thông              B. phương tiện cất trữ   C. phương tiện thanh tóan              D. thước đo giá trị

Câu 21. Chị A bán lúa lấy tiền rồi dùng số tiền này mua đồ dùng học tập cho cu Tí nhà chị. Lúc này tiền tệ thực hiện chức năng ?

A. phương tiện lưu thông                B. phương tiện cất trữ   C. phương tiện thanh tóan             D. thước đo giá trị

Câu 22. Tiền tệ có mấy chức năng?

A.  2                     B. 3                         C.   4                   D. 5

Câu 23. Thị trường là lĩnh vực ….mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định……hàng hóa, dịch vụ.

A. giá cả và số lượng; trao đổi                       B. trao đổi, mua bán; giá cả và số lượng

C. mua bán; số lượng                                     D. buôn bán, trao đổi; giá cả và số lượng

Câu 24. Thị trường có …..chức năng 

A.  2                     B. 3                         C.   4                   D. 5

Câu 25. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở………… để sản xuất ra hàng hóa.

A.  thời gian lao động cá biệt     B. thời gian lao động xã hội cần thiết    C. thời gian lao động    D. thời gian sản xuất

Câu 26. Quy luật giá trị có mấy tác động

A.  2                     B. 3                         C.   4                   D.

Câu 27. Trong xã hội có ba người sản xuất cùng một lọai hàng hóa chất lượng như nhau, nhưng có thời gian lao động cá biệt khác nhau. Người sx thứ nhất là 5h, người sx thứ 2 là 7h, người sx thứ 3 là 9h. Trên thị trường, xã hội chỉ thừa nhận mua và bán hàng hóa đó với thời gian lao động xã hội cần thiết. Hỏi người sx nào thu được nhiều lợi nhuận nhất?

A. Người sx thứ nhất         B. Người sx thứ 2              C.  Người sx thứ nhất và thứ 2                 D. Người sx thứ 3

Câu 28. Anh A mua lúa gạo từ đồng bằng sông Cửu Long vể tp. Hồ chí Minh bán với giá cao hơn. Đây là tác động……của quy luật giá trị trong sx và lưu thông hàng hóa?

A.  kích thích lực lượng sx phát triển         B. điều tiết               C.  phân hóa giàu nghèo           D. A,B đều đúng

Câu 29. Người sx, kinh doanh muốn không bị phá sản, đứng vững và chiến thắng trên thương trường để thu được nhiều lợi nhuận họ phải tìm cách………………

A.  Bán được nhiều hàng.    B. cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, hợp lý hóa sx  
 C. Nâng cao tay nghề;        D. Cải tiến kĩ thuật

Câu 30. Mặt hạn chế của quy luật giá trị 

A. kích thích lực lượng sx phát triển          B. điều tiết sx và lưu thông  hàng hóa 
 C. phân hóa giàu- nghèo                            D. kích thích tiêu dùng
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Câu 1: Đảng ta xác định: phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, nhằm mục đích:

A. Đầu tư phát triển nguồn lực con người
B. Nâng cao chất lượng học tập

C. Tạo cơ hội cho mọi công dân đều được đến trường
D. Áp dụng khoa học kỷ thuật vào thực tiễn cuộc sống

Câu 2: Phát triển kinh tế là:

A.Nâng cao chất lượng cuộc sống C. Là sự tăng lên về số lượng,chất lượng sản phẩm trong một thời kỳ nhất định B. Làm cho nền kinh tế của đất nước phát triển D.Tăng trưởng kinh tế, gắn với cơ cấu kinh tế hợp lý,tiến bộ và công bằng xã hội

Câu 3: Sản xuất của cải vật chất là 

A. Cơ sơ tồn tại của con người và xã hội         C. Để phát triển con người và xã hội loài người


B. Tiền đề phát triển của con người và xã hội  D. cơ sở tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người

Câu 4: Một sản phẩm chỉ trở thành hàng hóa khi sản phẩm .

A. Do lao động làm ra,có ích,Thông qua trao đổi mua bán     C. Không do lao động làm ra, có ích

B. Do lao động làm ra ,có ích                                                   D. Thông qua trao đổi mua bán

Câu 5: Hàng hóa có 2 thuộc tính là :  

 A. Giá trị sử dụng và giá trị                  B. Giá trị sử dụng và giá trị tiêu dùng

 C. Giá trị sử dụng và giá cả                  D. Giá trị sử dụng và công dụng của hàng hóa


Câu 6: Giá trị của hàng hóa là:

A. Cái có ích của vật phẩm   B. Giá cả của hàng hóa        C. Giá trị sức lao động
D. Công dụng của vật phẩm

Câu 7. Trong các yếu tố của quá trình sản xuất, yếu tố nào quan trọng nhất

A. Sức lao động               B. Đối tượng lao động        C. tư liệu lao động           D. Cả ba

Câu 8.  Một bộ quần áo giá 150.000đ. Lúc này tiền tệ thực hiện chức năng gì?

A. phương tiện lưu thông         B. phương tiện cất trữ      C. phương tiện thanh tóan               D. thước đo giá trị

Câu 9. Chị A trả nợ cho anh T bốn triệu đồng. Lúc này tiền tệ thực hiện chức năng gì?

A.  phương tiện lưu thông             B. phương tiện cất trữ    C. phương tiện thanh tóan            D. thước đo giá trị

Câu 10. Bác C mua hàng cất vào két sắt.. Lúc này tiền tệ thực hiện chức năng ?

A. phương tiện lưu thông              B. phương tiện cất trữ   C. phương tiện thanh tóan              D. thước đo giá trị

Câu 11. Chị A bán lúa lấy tiền rồi dùng số tiền này mua đồ dùng học tập cho cu Tí nhà chị. Lúc này tiền tệ thực hiện chức năng ?

A. phương tiện lưu thông                B. phương tiện cất trữ   C. phương tiện thanh tóan             D. thước đo giá trị

Câu 12. Tiền tệ có mấy chức năng?

A.  2                     B. 3                         C.   4                   D. 5

Câu 13. Thị trường là lĩnh vực ….mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định……hàng hóa, dịch vụ.

A. giá cả và số lượng; trao đổi                       B. trao đổi, mua bán; giá cả và số lượng

C. mua bán; số lượng                                     D. buôn bán, trao đổi; giá cả và số lượng

Câu 14. Thị trường có …..chức năng 

A.  2                     B. 3                         C.   4                   D. 5

Câu 15. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở………… để sản xuất ra hàng hóa.

A.  thời gian lao động cá biệt     B. thời gian lao động xã hội cần thiết    C. thời gian lao động    D. thời gian sản xuất

Câu 16. Quy luật giá trị có mấy tác động

A.  2                     B. 3                         C.   4                   D.

Câu 17. Trong xã hội có ba người sản xuất cùng một lọai hàng hóa chất lượng như nhau, nhưng có thời gian lao động cá biệt khác nhau. Người sx thứ nhất là 5h, người sx thứ 2 là 7h, người sx thứ 3 là 9h. Trên thị trường, xã hội chỉ thừa nhận mua và bán hàng hóa đó với thời gian lao động xã hội cần thiết. Hỏi người sx nào thu được nhiều lợi nhuận nhất?

A. Người sx thứ nhất         B. Người sx thứ 2              C.  Người sx thứ nhất và thứ 2                 D. Người sx thứ 3

Câu 18. Anh A mua lúa gạo từ đồng bằng sông Cửu Long vể tp. Hồ chí Minh bán với giá cao hơn. Đây là tác động……của quy luật giá trị trong sx và lưu thông hàng hóa?

A.  kích thích lực lượng sx phát triển         B. điều tiết               C.  phân hóa giàu nghèo           D. A,B đều đúng

Câu 19. Người sx, kinh doanh muốn không bị phá sản, đứng vững và chiến thắng trên thương trường để thu được nhiều lợi nhuận họ phải tìm cách………………

A.  Bán được nhiều hàng  B. cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, hợp lý hóa sx   C. Nâng cao tay nghề  D. Cải tiến kĩ thuật

Câu 20. Mặt hạn chế của quy luật giá trị 

A. kích thích lực lượng sx phát triển          B. điều tiết sx và lưu thông hàng hóa
  C. phân hóa giàu- nghèo                           D. kích thích tiêu dùng

Câu 21: Sản xuất hàng hóa là:

A. Sản xuất ra sản phẩm để bán                          B. Sản xuất ra sản phẩm để tiêu dùng

C. Sản xuất ra sản phẩm cho người khác            D. Sản xuất ra sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng

Câu 22: Trong các hoạt động văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội hoạt động nào là quan trọng nhất 

A. Hoạt động chính trị   B. Hoạt động văn hóa      C. Hoạt động kinh tế
     D. Hoạt động xã hội

Câu 23: Sự thay thế và hoàn thiện liên tục các phương thức sản xuất là do.

A. Do quan hệ sản xuất ngày càng phát triển             C. do sự đấu tranh trong xã hội


D. Lực lượng sản xuất  ngày càng phát triển              B. Do xã hội ngày càng phát triển

Câu 24: Sức lao động là 

A. Là sức khỏe của con người                                  C. Quá trình con người tác động vào tự nhiên

B. Năng lực lao động bao gồm thể lực và trí lực      D. Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người

Câu 25: Đối tượng lao động có mấy loại 

A. 2
                       B. 3                        C. 4
D. 5

Câu 26: Tư liệu sản xuất bao gồm :

A. Tư liệu lao động     +   Sức lao động               C. Sức lao động         +       Tư liệu sản xuất


B. Tư liệu lao động    +      Đối tượng lao động   D. Sức lao động         +      Đối tượng lao động

Câu 27: Quá trình lao động sản xuất bao gồm: 

A. Sức lao động      +    Đối tượng lao động     C. Sức lao động    +  Tư liệu sản xuất 


B. Tư liệu lao động +    Đối tượng lao động     D. Sức lao động    + Tư liệu lao động

Câu 28: Trong các yếu tố của quá trình lao động sản xuất yếu tố nào là quan trọng nhất

A. Tư liệu lao động    B. Tất cả đều quan trọng  C. Sức lao động
D. Đối tượng lao động

Câu 29: Trong các yếu tố của tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất 

A. Cả 3 yếu tố đều quan trọng
B. Công cụ lao động

C. Hệ thống bình chứa của sản xuất
D. Kết cấu hạ tầng

Câu 30: Nhật Bản là một nước phát triển vì:

A. Có dân số đông
B. Có vị trí địa lý thuận lợi

C. Có chất lượng sức lao động cao
D. Có tài nguyên thiên nhiên phong phú
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Họ và tên: ………………………Ms………..
          

	
	a
	b
	c
	d
	
	a
	b
	c
	d
	
	a
	b
	c
	d
	
	a
	b
	c
	d
	
	a
	b
	c
	d
	
	a
	b
	c
	d

	1
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	11
	
	
	
	
	16
	
	
	
	
	21
	
	
	
	
	26
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	17
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	27
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	23
	
	
	
	
	28
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	14
	
	
	
	
	19
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	29
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	25
	
	
	
	
	30
	
	
	
	


Câu 1: Trong các yếu tố của quá trình lao động sản xuất yếu tố nào là quan trọng nhất

A. Tư liệu lao động    B. Tất cả đều quan trọng  C. Sức lao động
D. Đối tượng lao động

Câu 2: Trong các yếu tố của tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất 

A. Cả 3 yếu tố đều quan trọng
B. Công cụ lao động

C. Hệ thống bình chứa của sản xuất
D. Kết cấu hạ tầng

Câu 3: Nhật Bản là một nước phát triển vì:

A. Có dân số đông
B. Có vị trí địa lý thuận lợi

C. Có chất lượng sức lao động cao
D. Có tài nguyên thiên nhiên phong phú

Câu 4: Đảng ta xác định: phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, nhằm mục đích:

A. Đầu tư phát triển nguồn lực con người
B. Nâng cao chất lượng học tập

C. Tạo cơ hội cho mọi công dân đều được đến trường
D. Áp dụng khoa học kỷ thuật vào thực tiễn cuộc sống

Câu 5: Phát triển kinh tế là:

A.Nâng cao chất lượng cuộc sống C. Là sự tăng lên về số lượng,chất lượng sản phẩm trong một thời kỳ nhất định B. Làm cho nền kinh tế của đất nước phát triển D.Tăng trưởng kinh tế, gắn với cơ cấu kinh tế hợp lý,tiến bộ và công bằng xã hội

Câu 6: Sản xuất của cải vật chất là 

A. Cơ sơ tồn tại của con người và xã hội         C. Để phát triển con người và xã hội loài người


B. Tiền đề phát triển của con người và xã hội  D. cơ sở tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người

Câu 7: Một sản phẩm chỉ trở thành hàng hóa khi sản phẩm .

A. Do lao động làm ra,có ích,Thông qua trao đổi mua bán     C. Không do lao động làm ra, có ích

B. Do lao động làm ra ,có ích                                                   D. Thông qua trao đổi mua bán 

Câu 8: Sản xuất hàng hóa là:

A. Sản xuất ra sản phẩm để bán                          B. Sản xuất ra sản phẩm để tiêu dùng

C. Sản xuất ra sản phẩm cho người khác            D. Sản xuất ra sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng

Câu 9: Trong các hoạt động văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội hoạt động nào là quan trọng nhất 

A. Hoạt động chính trị   B. Hoạt động văn hóa      C. Hoạt động kinh tế
     D. Hoạt động xã hội

Câu 10: Sự thay thế và hoàn thiện liên tục các phương thức sản xuất là do.

A. Do quan hệ sản xuất ngày càng phát triển             C. do sự đấu tranh trong xã hội


D. Lực lượng sản xuất  ngày càng phát triển              B. Do xã hội ngày càng phát triển

Câu 11: Sức lao động là 

A. Là sức khỏe của con người                                  C. Quá trình con người tác động vào tự nhiên

B. Năng lực lao động bao gồm thể lực và trí lực      D. Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người

Câu 12: Đối tượng lao động có mấy loại 

A. 2
                       B. 3                        C. 4
D. 5

Câu 13: Tư liệu sản xuất bao gồm :

A. Tư liệu lao động     +   Sức lao động               C. Sức lao động         +       Tư liệu sản xuất


B. Tư liệu lao động    +      Đối tượng lao động   D. Sức lao động         +      Đối tượng lao động

Câu 14: Quá trình lao động sản xuất bao gồm: 

A. Sức lao động      +    Đối tượng lao động     C. Sức lao động    +  Tư liệu sản xuất 


B. Tư liệu lao động +    Đối tượng lao động     D. Sức lao động    + Tư liệu lao động

Câu 15: Hàng hóa có 2 thuộc tính là :  

 A. Giá trị sử dụng và giá trị                  B. Giá trị sử dụng và giá trị tiêu dùng

 C. Giá trị sử dụng và giá cả                  D. Giá trị sử dụng và công dụng của hàng hóa


Câu 16. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở………… để sản xuất ra hàng hóa.

A.  thời gian lao động cá biệt     B. thời gian lao động xã hội cần thiết    C. thời gian lao động    D. thời gian sản xuất

Câu 17. Quy luật giá trị có mấy tác động

A.  2                     B. 3                         C.   4                   D.

Câu 18. Trong xã hội có ba người sản xuất cùng một lọai hàng hóa chất lượng như nhau, nhưng có thời gian lao động cá biệt khác nhau. Người sx thứ nhất là 5h, người sx thứ 2 là 7h, người sx thứ 3 là 9h. Trên thị trường, xã hội chỉ thừa nhận mua và bán hàng hóa đó với thời gian lao động xã hội cần thiết. Hỏi người sx nào thu được nhiều lợi nhuận nhất?

A. Người sx thứ nhất         B. Người sx thứ 2              C.  Người sx thứ nhất và thứ 2                 D. Người sx thứ 3

Câu 19. Anh A mua lúa gạo từ đồng bằng sông Cửu Long vể tp. Hồ chí Minh bán với giá cao hơn. Đây là tác động……của quy luật giá trị trong sx và lưu thông hàng hóa?

A.  kích thích lực lượng sx phát triển         B. điều tiết               C.  phân hóa giàu nghèo           D. A,B đều đúng

Câu 20 Người sx, kinh doanh muốn không bị phá sản, đứng vững và chiến thắng trên thương trường để thu được nhiều lợi nhuận họ phải tìm cách………………

A.  Bán được nhiều hàng  B. cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, hợp lý hóa sx   C. Nâng cao tay nghề  D. Cải tiến kĩ thuật

Câu 21. Mặt hạn chế của quy luật giá trị 

A. kích thích lực lượng sx phát triển B. điều tiết sx và lưu thông  hàng hóa  C. phân hóa giàu- nghèo  D. kích thích tiêu dùng

Câu 22: Giá trị của hàng hóa là:

A. Cái có ích của vật phẩm   B. Giá cả của hàng hóa        C. Giá trị sức lao động
D. Công dụng của vật phẩm

Câu 23. Trong các yếu tố của quá trình sản xuất, yếu tố nào quan trọng nhất

A. Sức lao động               B. Đối tượng lao động        C. tư liệu lao động           D. Cả ba

Câu 24.  Một bộ quần áo giá 150.000đ. Lúc này tiền tệ thực hiện chức năng gì?

A. phương tiện lưu thông         B. phương tiện cất trữ      C. phương tiện thanh tóan               D. thước đo giá trị

Câu 25. Chị A trả nợ cho anh T bốn triệu đồng. Lúc này tiền tệ thực hiện chức năng gì?

A.  phương tiện lưu thông             B. phương tiện cất trữ    C. phương tiện thanh tóan            D. thước đo giá trị

Câu 26. Bác C mua hàng cất vào két sắt.. Lúc này tiền tệ thực hiện chức năng ?

A. phương tiện lưu thông              B. phương tiện cất trữ   C. phương tiện thanh tóan              D. thước đo giá trị

Câu 27. Chị A bán lúa lấy tiền rồi dùng số tiền này mua đồ dùng học tập cho cu Tí nhà chị. Lúc này tiền tệ thực hiện chức năng ?

A. phương tiện lưu thông                B. phương tiện cất trữ   C. phương tiện thanh tóan             D. thước đo giá trị

Câu 28. Tiền tệ có mấy chức năng?

A.  2                     B. 3                         C.   4                   D. 5

Câu 29. Thị trường là lĩnh vực ….mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định……hàng hóa, dịch vụ.

A. giá cả và số lượng; trao đổi                       B. trao đổi, mua bán; giá cả và số lượng

C. mua bán; số lượng                                     D. buôn bán, trao đổi; giá cả và số lượng

Câu 30. Thị trường có …..chức năng 

A.  2                     B. 3                         C.   4                   D. 5

Trường THPT Lý Tự Trọng
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Lớp:…….
                  Thời gian: 1 tiết

Họ và tên: ………………………Ms………..
         

	
	a
	b
	c
	d
	
	a
	b
	c
	d
	
	a
	b
	c
	d
	
	a
	b
	c
	d
	
	a
	b
	c
	d
	
	a
	b
	c
	d

	1
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	11
	
	
	
	
	16
	
	
	
	
	21
	
	
	
	
	26
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	7
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	17
	
	
	
	
	22
	
	
	
	
	27
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	8
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	18
	
	
	
	
	23
	
	
	
	
	28
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	9
	
	
	
	
	14
	
	
	
	
	19
	
	
	
	
	24
	
	
	
	
	29
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	10
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	20
	
	
	
	
	25
	
	
	
	
	30
	
	
	
	


Câu 1. Trong xã hội có ba người sản xuất cùng một lọai hàng hóa chất lượng như nhau, nhưng có thời gian lao động cá biệt khác nhau. Người sx thứ nhất là 5h, người sx thứ 2 là 7h, người sx thứ 3 là 9h. Trên thị trường, xã hội chỉ thừa nhận mua và bán hàng hóa đó với thời gian lao động xã hội cần thiết. Hỏi người sx nào thu được nhiều lợi nhuận nhất?

A. Người sx thứ nhất         B. Người sx thứ 2              C.  Người sx thứ nhất và thứ 2                 D. Người sx thứ 3

Câu 2. Anh A mua lúa gạo từ đồng bằng sông Cửu Long vể tp. Hồ chí Minh bán với giá cao hơn. Đây là tác động……của quy luật giá trị trong sx và lưu thông hàng hóa?

A.  kích thích lực lượng sx phát triển         B. điều tiết               C.  phân hóa giàu nghèo           D. A,B đều đúng

Câu 3. Người sx, kinh doanh muốn không bị phá sản, đứng vững và chiến thắng trên thương trường để thu được nhiều lợi nhuận họ phải tìm cách………………

A.  Bán được nhiều hàng  B. cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, hợp lý hóa sx   C. Nâng cao tay nghề  D. Cải tiến kĩ thuật

Câu 4. Mặt hạn chế của quy luật giá trị 

A. kích thích lực lượng sx phát triển B. điều tiết sx và lưu thông  hàng hóa  C. phân hóa giàu- nghèo  D. kích thích tiêu dung

Câu 5: Sản xuất hàng hóa là:

A. Sản xuất ra sản phẩm để bán                          B. Sản xuất ra sản phẩm để tiêu dùng

C. Sản xuất ra sản phẩm cho người khác            D. Sản xuất ra sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng

Câu 6: Trong các hoạt động văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội hoạt động nào là quan trọng nhất 

A. Hoạt động chính trị   B. Hoạt động văn hóa      C. Hoạt động kinh tế
     D. Hoạt động xã hội

Câu 7: Sự thay thế và hoàn thiện liên tục các phương thức sản xuất là do.

A. Do quan hệ sản xuất ngày càng phát triển             C. do sự đấu tranh trong xã hội


D. Lực lượng sản xuất  ngày càng phát triển              B. Do xã hội ngày càng phát triển

Câu 8: Sức lao động là 

A. Là sức khỏe của con người                                  C. Quá trình con người tác động vào tự nhiên

B. Năng lực lao động bao gồm thể lực và trí lực      D. Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người

Câu 9: Đối tượng lao động có mấy loại 

A. 2
                       B. 3                        C. 4
D. 5

Câu 10: Tư liệu sản xuất bao gồm :

A. Tư liệu lao động     +   Sức lao động               C. Sức lao động         +       Tư liệu sản xuất


B. Tư liệu lao động    +      Đối tượng lao động   D. Sức lao động         +      Đối tượng lao động

Câu 11: Quá trình lao động sản xuất bao gồm: 

A. Sức lao động      +    Đối tượng lao động     C. Sức lao động    +  Tư liệu sản xuất 


B. Tư liệu lao động +    Đối tượng lao động     D. Sức lao động    + Tư liệu lao động

Câu 12: Trong các yếu tố của quá trình lao động sản xuất yếu tố nào là quan trọng nhất

A. Tư liệu lao động    B. Tất cả đều quan trọng  C. Sức lao động
D. Đối tượng lao động

Câu 13: Trong các yếu tố của tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất 

A. Cả 3 yếu tố đều quan trọng
B. Công cụ lao động

C. Hệ thống bình chứa của sản xuất
D. Kết cấu hạ tầng

Câu 14: Nhật Bản là một nước phát triển vì:

A. Có dân số đông
B. Có vị trí địa lý thuận lợi

C. Có chất lượng sức lao động cao
D. Có tài nguyên thiên nhiên phong phú

Câu 15: Đảng ta xác định: phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, nhằm mục đích:

A. Đầu tư phát triển nguồn lực con người
B. Nâng cao chất lượng học tập

C. Tạo cơ hội cho mọi công dân đều được đến trường
D. Áp dụng khoa học kỷ thuật vào thực tiễn cuộc sống

Câu 16: Phát triển kinh tế là:

A.Nâng cao chất lượng cuộc sống C. Là sự tăng lên về số lượng,chất lượng sản phẩm trong một thời kỳ nhất định B. Làm cho nền kinh tế của đất nước phát triển D.Tăng trưởng kinh tế, gắn với cơ cấu kinh tế hợp lý,tiến bộ và công bằng xã hội

Câu 17: Sản xuất của cải vật chất là 

A. Cơ sơ tồn tại của con người và xã hội         C. Để phát triển con người và xã hội loài người


B. Tiền đề phát triển của con người và xã hội  D. cơ sở tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người

Câu 18: Một sản phẩm chỉ trở thành hàng hóa khi sản phẩm .

A. Do lao động làm ra,có ích,Thông qua trao đổi mua bán     C. Không do lao động làm ra, có ích

B. Do lao động làm ra ,có ích                                                   D. Thông qua trao đổi mua bán

Câu 19: Hàng hóa có 2 thuộc tính là :  

 A. Giá trị sử dụng và giá trị                  B. Giá trị sử dụng và giá trị tiêu dùng

 C. Giá trị sử dụng và giá cả                  D. Giá trị sử dụng và công dụng của hàng hóa


Câu 20: Giá trị của hàng hóa là:

A. Cái có ích của vật phẩm   B. Giá cả của hàng hóa        C. Giá trị sức lao động
D. Công dụng của vật phẩm

Câu 21. Trong các yếu tố của quá trình sản xuất, yếu tố nào quan trọng nhất

A. Sức lao động               B. Đối tượng lao động        C. tư liệu lao động           D. Cả ba

Câu 22.  Một bộ quần áo giá 150.000đ. Lúc này tiền tệ thực hiện chức năng gì?

A. phương tiện lưu thông         B. phương tiện cất trữ      C. phương tiện thanh tóan               D. thước đo giá trị

Câu 23. Chị A trả nợ cho anh T bốn triệu đồng. Lúc này tiền tệ thực hiện chức năng gì?

A.  phương tiện lưu thông             B. phương tiện cất trữ    C. phương tiện thanh tóan            D. thước đo giá trị

Câu 24. Bác C mua hàng cất vào két sắt.. Lúc này tiền tệ thực hiện chức năng ?

A. phương tiện lưu thông              B. phương tiện cất trữ   C. phương tiện thanh tóan              D. thước đo giá trị

Câu 25. Chị A bán lúa lấy tiền rồi dùng số tiền này mua đồ dùng học tập cho cu Tí nhà chị. Lúc này tiền tệ thực hiện chức năng ?

A. phương tiện lưu thông                B. phương tiện cất trữ   C. phương tiện thanh tóan             D. thước đo giá trị

Câu 26. Tiền tệ có mấy chức năng?

A.  2                     B. 3                         C.   4                   D. 5

Câu 27. Thị trường là lĩnh vực ….mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định……hàng hóa, dịch vụ.

A. giá cả và số lượng; trao đổi                       B. trao đổi, mua bán; giá cả và số lượng

C. mua bán; số lượng                                     D. buôn bán, trao đổi; giá cả và số lượng

Câu 28. Thị trường có …..chức năng 

A.  2                     B. 3                         C.   4                   D. 5

Câu 29. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở………… để sản xuất ra hàng hóa.

A.  thời gian lao động cá biệt     B. thời gian lao động xã hội cần thiết    C. thời gian lao động    D. thời gian sản xuất

Câu 30. Quy luật giá trị có mấy tác động?

A.  2                     B. 3                         C.   4                   D.

